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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
[bookmark: _Hlk98062280]- Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: “Phát triển vùng nguyên liệu để góp phần xây dựng thương hiệu “Thịt lợn thảo dược” gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” năm 2025.
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Mô hình tại tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ.
1.2. Giới thiệu về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu: Mua lợn giống, thức ăn và vật tư.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 1.612 triệu và đối ứng của dân: 767 triệu đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
1.3. Yêu cầu về kỹ thuật
1.3.1. Yêu cầu chung:
- Lợn giống khỏe mạnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày bàn giao.
- Thức ăn và vật tư: phải mới 100% và được sản xuất tại nhà máy có chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi; cơ sở sản xuất đạt chứng nhận HACCP, ISO 9001, GlobalGAP và được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Vật tư: có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Cam kết chất lượng hàng hóa cung cấp và Tài liệu chứng minh về hàng hóa: Catalogue, Tài liệu thể hiện thông số kỹ thuật của hàng hóa...
1.3.2. Yêu cầu cụ thể:
	STT 
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật

	l
	Lợn giống
	+ Nguồn gốc: có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, lợn giống được nuôi ở trang trại có đủ điều kiện chăn nuôi.
+ Trọng lượng: 10kg/con;
+ Tiêm phòng: Đã được tiêm phòng vắc xin Dịch tả, LMLM, Phó thương hàn.
+ Lợn khỏe mạnh, ngoại hình cân đối, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn làm giống nuôi phục vụ mục đích thương phẩm theo quy định.
+ Màu sắc lông:  đặc trưng của giống;
+ Giấy kiểm dịch: có giấy kiểm dịch nếu ngoài tỉnh.

	2
	Thức ăn cho lợn thịt
	- Nguồn gốc: có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- Thành phần dinh dưỡng: Năng lượng trao đổi ≥ 3000 kcal/kg: Protein thô >16 %; Ca(min-max): 0,6-1,5%; P (min-max): 0,4-1,2%; xơ thô ≤ 6%; Lysine tổng số ≥ 0,9%; Methionine+Cystine tổng số ≥ 0,5%; Độ ẩm (%) ≤ 14%; không có hormone, kháng sinh.
- Thức ăn: dạng viên.
- Cảm quan: thức ăn màu vàng-nâu, có mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu tạo nên sản phẩm, không có mùi mốc, mùi hôi và mùi lạ khác.
- Quy cách đóng bao: 25 kg/bao.
- Hạn sử dụng ≥ 50 ngày kể từ ngày giao hàng.
- Có bao bì sản phẩm kèm theo.

	3
	Vắc xin
	

	3.1
	Dịch tả lợn
	-  Nguồn gốc: có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- Thành phần: Virus Dịch tả lợn nhược độc chủng C. Mỗi liều chứa ít nhất 103 TCID50 vi rút. 
- Quy cách đóng: dạng chai/lọ.
- Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng kể từ ngày giao hàng.
- Sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

	3.2
	LMLM
	- Nguồn gốc: có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- Mỗi liều (2 ml) vacxin chứa ít nhất 6PD50 cho mỗi hiệu giá. virus lở mồm long móng Nhị giá týp O + A với bốn chủng: O1 Manisa và O-3039, A22 Iraq và A May97. và chất bổ trợ nhũ dầu kép.
- Quy cách đóng: dạng chai/lọ.
- Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng kể từ ngày giao hàng.
- Sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

	3.3
	Tai xanh
	-  Nguồn gốc: có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- Thành phần: Virus PRRS nhược độc chủng HANVET, mỗi liều vắc xin chứa ít nhất 105 TCID50;
- Quy cách đóng: dạng chai/lọ;
- Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng kể từ ngày giao hàng.
- Sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

	3.4
	Tụ huyết trùng
	-  Nguồn gốc: có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- Thành phần: Vắc xin keo phèn, Mỗi ml vacxin chứa 10 tỷ tế bào vi khuẩn Pasteurella suiseptica, chủng FgHc;
- Quy cách đóng: dạng chai/lọ;
- Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng kể từ ngày giao hàng;
- Sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

	3.5
	Phó thương hán
	-  Nguồn gốc: có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- Thành phần: Vắc xin keo phèn, mỗi ml vacxin chứa 10 tỷ tế bào vi khuẩn Salmonella cholerasuis;
- Quy cách đóng: dạng chai/lọ;
- Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng kể từ ngày giao hàng;
- Sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

	3.6
	Đóng dấu lợn
	-  Nguồn gốc: có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- Thành phần: Vắc xin keo phèn, Mỗi liều vắc xin chứa ít nhất 1x108 vi khuẩn Erysipelothrix rhusiopathiae, chủng Vr2.
- Quy cách đóng: dạng chai/lọ;
- Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng kể từ ngày giao hàng;
- Sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

	4
	Hoá chất sát trùng pha loãng
	- Nguồn gốc: có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- Thành phần trong 1 lít chứa tối thiểu 95% Ca2+ nano.
- Hóa chất sát trùng: đậm đặc (có hướng dẫn tỷ lệ pha loãng theo quy định).
- Quy cách đóng: dạng chai;
- Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng kể từ ngày giao hàng;
- Sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

	5
	Chế phẩm sinh học
	Trong 1 gram sản phẩm chứa:
- Vi khuẩn Bacillus, Lactobacillus, phải sống và có mật độ cao ≥ 1 tỷ CFU/g tế bào;
- Không chứa vi sinh vật gây bệnh hoặc vi khuẩn kháng kháng sinh
- Tá dược: vừa đủ;
- Sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

	6
	Thuốc tẩy kí sinh trùng
	- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, là thương hiệu có uy tín.
- Thành phần: trong 1kg sản phẩm có ít nhất 500 mg Levamisol;
- Sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.



Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.
- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Bên mời thầu có thể thử nghiệm, kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư hỏng sau sử dụng, kể cả chi phí điện thử nghiệm. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan.
- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của giám sát và của cơ quan có thẩm quyền về nghiệm thu.
Đính kèm E-HSMT Gói thầu số 1: Mua lợn giống, thức ăn và vật tư thuộc Dự án: Phát triển vùng nguyên liệu để góp phần xây dựng thương hiệu “Thịt lợn thảo dược” gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.

